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QUY TRÌNH
MỞ MÃ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO; BỔ SUNG QUY MÔ ĐÀO TẠO

	Mã số
	: QT27/ĐT

	Lần ban hành
	: 02

	Hiệu lực từ ngày
	: ........../01/2026

	Tổng số trang
	:



	Chữ ký
	Người soạn thảo
	Người kiểm tra
	Người phê duyệt

	
	
	
	

	Họ và tên
	Tạ Việt Cường
	Phan Thị Hằng
	TS. Hà Vũ Tuyến

	Chức danh
	PTP Đào tạo
	TP Đào tạo
	Hiệu trưởng


[bookmark: _Hlk195912797]BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI
	STT
	Lần sửa đổi
	Trang
	Nội dung thay đổi
	Ngày thay đổi

	01
	01
	Bìa
	Cập nhật địa chỉ trường
	

	02
	01
	
	Cập nhật cơ quan chủ quản các biểu mẫu
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk195912840]
I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 
1. Mục đích
Quy trình hướng dẫn trình tự, cách thức thực hiện và các yêu cầu thống nhất đối với hoạt động mở ngành đào tạo mới nhằm đa dạng hóa ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học, thực hiện theo lộ trình quy hoạch phát triển của Trường.
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng đối với các Khoa có đề xuất mở ngành và các cá nhân, đơn vị khác có liên quan.
[bookmark: _Hlk195912875][bookmark: _Hlk196135144]II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT, TÀI THAM KHẢO 
1. Các chữ viết tắt
		- ĐU: Đảng uỷ
		- BGH: Ban giám hiệu
		- GDNN: Giáo dục nghề nghiệp
2. Tài liệu tham khảo
- Luật số 74/2014/QH13 ngày 27/11/2014 của Chủ tịch Quốc hội về việc ban hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Văn bản hợp nhất số 4986/VBHN-BLĐTBXH ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (hợp nhất Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018).
- Nghị định 15/2019/NĐ-CP ngày 1/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật giáo dục nghề nghiệp.
- Nghị định 24/2022/NĐ-CP ngày 6/4/2022 của chính phủ sửa đổi , bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 








		

	               	

	III. LƯU ĐỒ

	QUY TRÌNH MỞ MÃ NGÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO, BỔ SUNG QUY MÔ ĐÀO TẠO

	
	Bước chuẩn bị
	Tổ chức thực hiện
	Lưu

	Các khoa chuyên môn, các phòng liên quan
	
1. Dự báo nhu cầu, đề xuất mở mới/ bổ sung quy mô ngành nghề đào tạo 







	Không đạt
5. Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 


	


	Phòng Đào tạo
	2. Tổng hợp đề xuất trình ĐU, BGH 





          

                            
	
Đạt
8. Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động GDNN
học tập
6. Tổng hợp hồ sơ, báo cáo theo quy định
4. Xây dựng kế hoạch thực hiện bổ sung mã ngành/ bổ sung quy mô


	9. Lưu hồ sơ



	Ban giám hiệu









Đạt

	Đạt yêu cầu
Không đạt
3. BGH Phê duyệt các ngành mở mới/ bổ sung quy mô


	-Không đạt
Đạt yêu cầu
7. BGH Phê duyệt

11. Công bố kết quả và cập nhật phần mềm QLĐT

	


IV. ĐẶC TẢ
	STT
	Tên bước công việc
	Nội dung
	Bộ phận/Người thực hiện
	Bộ phận/Người phối hợp
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu/ Hồ sơ

	1
	Dự báo nhu cầu, đề xuất mở mới/ bổ sung quy mô ngành nghề đào tạo 

	Căn cứ trang thiết bị, máy móc và nguồn lực giáo viên hiện có, các khoa chuyên môn dự báo nhu cầu người học và đề xuất đăng ký bổ sung các ngành nghề mới hoặc bổ sung quy mô tuyển sinh các ngành nghề hiện có. 
	Các khoa chuyên môn
	Phòng Đào tạo, TTTS và hợp tác doanh nghiệp
	Đề xuất các ngành nghề  bổ sung
	
	BM.01-QT27/ CĐKTCN

	2
	Tổng hợp đề xuất trình ĐU, BGH 

	Phòng Đào tạo tổng hợp đề xuất mở bổ sung các ngành mới  trình Đảng uỷ, BGH 
	Phòng Đào tạo
	Các khoa chuyên môn
	Dánh sách các ngành nghề  bổ sung
	
	

	3
	BGH Phê duyệt các ngành mở mới/ bổ sung quy mô

	Căn cứ các ngành nghề phòng Đào tạo đề xuất bổ sung, BGH lựa chọn thống nhất các ngành nghề bổ sung. Nếu không đạt yêu câu quay lại bước số 1, nếu đạt yêu cầu chuyển sang buớc 4
	BGH
	Phòng Đào tạo
	
	
	

	4
	Xây dựng kế hoạch thực hiện bổ sung mã ngành/ bổ sung quy mô
	Căn cứ các ngành nghề được lựa chọn phòng đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện
	Phòng Đào tạo
	
	Kế hoạch thực hiện bổ sung mã ngành/bổ sung quy mô
	
	BM.02-QT27/ CĐKTCN

	5
	Các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 
	Căn cứ kế hoạch thực hiện, các đơn vị triển khai hoàn thành theo tiến độ kế hoạch đề ra
	Các khoa chuyên môn, Phòng HC-TC, Phòng QTTB&ĐS,
	Phòng Đào tạo
	
	
	

	6
	Tổng hợp hồ sơ, báo cáo theo quy định

	Phòng Đào tạo rà soát tổng hợp nội dung của các đơn vị đã thực hiện theo kế hoạch đảm bảo đúng quy định
	Phòng Đào tạo
	Các khoa chuyên môn, Phòng HC-TC, Phòng QTTB&ĐS,
	Báo cáo đăng ký bổ sung ngành nghề/ quy mô
	
	BM.04-QT27/ CĐKTCN

	7
	BGH Phê duyệt

	Phòng Đào tạo trình Ban giám hiệu phê duyệt báo cáo, hồ sơ mở ngành/bổ sung quy mô hoàn chỉnh. Nếu không đảm bảo yêu cầu quay lại bước 5, nếu đảm bảo yêu cầu chuyển sang bước 8 
	BGH
	Phòng Đào tạo
	Hồ sơ đăng ký bổ sung mã ngành/ bổ sung quy mô
	
	BM.03-QT27/ CĐKTCN
BM.04-QT27/ CĐKTCN

	8
	Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động GDNN

	Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận hoạt động Giáo dục nghề nghiệp đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu không đảm bảo yêu cầu quay lại bước 5, nếu đạt yêu cầu chuyển sang bước 9
	Phòng Đào tạo
	Cục GDNN và GDTX
	Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN
	
	

	9
	Lưu hồ sơ

	Hồ sơ mở mã ngành và giấy chứng nhận đăng ký bổ sung GDNN của Tổng cục GDNN cấp được lưu trữ tại phòng ĐT
	Phòng Đào tạo
	
	Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN
	
	


V. CÁC CÔNG CỤ, BIỂU MẪU
	Stt
	Tên biểu mẫu/ hướng dẫn
	Mã hóa

	1. 
	Đề xuất bổ sung mã ngành nghề mới/ bổ sung quy mô đào tạo
	BM.01-QT27/CĐKTCN

	2. 
	Kế hoạch bổ sung mã ngành, nghề đào tạo/quy mô đào tạo
	BM.02-QT27/CĐKTCN

	3. 
	Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	BM.03-QT27/CĐKTCN

	4. 
	Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	BM.04-QT27/CĐKTCN
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